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	TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ

                  *

           Số 315-BC/TU
	  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Đông Hà, ngày 18 tháng 6  năm 2015


BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư “Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
---

Thực hiện Công văn số 8040-CV/BTGTW, ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư “Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (sau đây viết tắt là Chỉ thị 50 của Ban Bí thư), Ban Thường vụ  Tỉnh uỷ Quảng Trị báo cáo như sau:
 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập Chỉ thị

Ở  tỉnh: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt, triển khai một số nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương thuộc lĩnh vực Khoa giáo, trong đó có Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 06-CT/TU  “Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

Cấp huyện: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thị uỷ, thành uỷ; tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc tham mưu cho Ban Thường vụ cấp uỷ cùng cấp tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về các lĩnh vực Khoa giáo, trong đó có Chỉ thị 50-CT/TW và Chỉ thị 06-CT/TU “Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” . 

2. Những văn bản đã ban hành 

Để cụ thể hoá Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản, trong đó:

+ Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 01/8/2006 “Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” . 
Ngoài ra, trong các Chương trình toàn khoá XIV, XV của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kết luận về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đều có nhiệm vụ phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học. 

 + HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND, ngày 25/7/2014  về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020. Cả hai nghị quyết đề cập toàn diện các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong đó, có nhiệm vụ phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học.

+ UBND tỉnh ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND, ngày 11/4/2008  phê duyệt “Đề án Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2015”; Quyết định số 2116/QĐ-UBND, ngày 10/11/2010 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm phát triển công nghệ sinh học.


3. Công tác tuyên truyền 
Căn cứ các nhiệm vụ giải pháp đã nêu tại Chỉ thị 50 của Ban Bí thư, 10 năm qua, các sở, ban, ngành, các địa phương đã có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp. Báo Quảng Trị đã đăng tải các kết quả ứng dụng và triển khai công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục, phóng sự: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô sản xuất giống cây lâm nghiệp, phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh; Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến nấm ăn và nấm dược liệu; Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất giống hoa và hoa thương phẩm chất lượng cao tại Quảng Trị; Ứng dụng tiến bộ sản xuất thử nghiệm một số loại cây kiểng thủy canh; Xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm sinh học và ứng dụng để xử lý các phế phụ phẩm nông nghiệp. 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị đã phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng các chuyên mục: “Tài nguyên - Môi trường”, “Khoa học - Công nghệ”; “Trang Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” chuyển tải nhiều nội dung, trong đó có nội dung ứng dụng công nghệ sinh học.
 Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh...tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học với mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý trao đổi, thảo luận về vấn đề ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 4. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức

 Sau khi quán triệt Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhận thức của cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân đã có bước chuyển biến rõ rệt; bước đầu tạo ra phong trào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học vào cuộc sống. Một bộ phận người dân đã mạnh dạn ứng dụng các sản phẩm của công nghệ sinh học vào đời sống, nhất là các giống cây, giống con và các chế phẩm sinh học.
Công tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp quan tâm hơn. Sự phối hợp hoạt động của các ngành, đặc biệt giữa các ngành Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Y tế, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh... với các địa phương, doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học ngày càng nhiều và hiệu quả hơn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 50-CT/TW  

1. Về ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống
1.1. Nghiên cứu và thử nghiệm 

Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh có 17 đề tài/dự án thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ được đưa vào thực hiện. Các đề tài/dự án được triển khai thuộc lĩnh vực ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, y tế; Đặc biệt, có 4 đề tài/dự án ứng dụng công nghệ sinh học để xây dựng các mô hình sản xuất giống in-vitro cây lâm nghiệp, hoa cây cảnh; mô hình sản xuất các loại nấm ăn, nấm dược liệu, sản xuất phân vi sinh và tăng cường tiềm lực trang thiết bị về công nghệ sinh học cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Quảng Trị. Một số dự án đã mang lại kết quả cao trong việc ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây lâm nghiệp, hoa cây cảnh; ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất giống nấm, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao nhận thức ứng dụng tiến bộ trong canh tác, tạo thêm nhiều nghề mới, ổn định và tăng thêm thu nhập cho gia đình. 
1.2. Một số kết quả ứng dụng công nghệ sinh học vào một số lĩnh vực cụ thể

1.2.1. Trên lĩnh vực nông nghiệp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các điạ phương đã tham mưu cho tỉnh nhiều chủ trương, chính sách để từng bước ứng dụng công nghệ sinh học vào quá trình sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy, những năm gần đây, trong lĩnh vực nông nghiệp đã có một số kết quả đáng kể. 
Đối với giống lúa: tỉnh đã tạo ra được nhiều bộ giống có năng suất, chất lượng đưa vào sản xuất đại trà; đồng thời khuyến khích người dân sử dụng các loại giống có nguồn gốc rõ ràng, kháng hoặc ít nhiễm sâu bệnh, sử dụng giống xác nhận, giống lai có năng suất cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Theo đó, đã nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn dòng và chọn được Bộ giống lúa chất lượng cao: HC95, HT1, P6, PC6, RVT, Bồ Đề 688X2... sử dụng rộng rãi vào sản xuất. Các giống đưa vào sản xuất là giống xác nhận, giống tiến bộ kỹ thuật, được nghiên cứu khảo nghiệm từ 3 vụ trở lên, nhờ đó năng suất lúa bình quân tăng, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh lương thực của tỉnh liên tục nhiều năm. Mô hình sản xuất lúa bằng biện pháp 3 giảm 3 tăng đã mang lại hiệu quả cao trong sản xuất lúa đồng thời giảm dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm. 
Đối với giống ngô, sắn, lạc: đã nghiên cứu, khảo nghiệm và chọn được bộ giống lạc, ngô, sắn cho năng suất, chất lượng cao, ổn định, ít sâu bệnh và thích nghi với điều kiện sinh thái và cơ cấu mùa vụ ở địa phương, góp phần tích cực vào việc chuyển  đổi cơ cấu cây trồng trên các vùng khô hạn của tỉnh. 

Đối với cây công nghiệp dài ngày: việc ứng dụng các giống mới như PB235, PB260, RRim600 đã góp phần tăng năng suất cây cao su (cây công nghiệp chủ lực của tỉnh).
Đối với giống vật nuôi: thực hiện có hiệu quả chương trình cải tạo đàn bò bằng công tác thụ tinh nhân tạo, sử dụng tinh bò đực giống Zebu thụ tinh nhân tạo với bò cái vàng địa phương, đưa tỷ lệ đàn bò lai chiếm gần 30% so với tổng đàn. Giá bán một con bò lai cao hơn 1,5 lần so với bò địa phương cùng tuổi, góp phần quan trọng vào việc tăng sản lượng, sản phẩm ngành chăn nuôi. Thực hiện thành công chương trình nạc hóa đàn lợn, đưa giống mới thuần ngoại như Landrace, Yorkshire vào nuôi thích nghi tại địa bàn tỉnh, để làm tươi máu các dòng lợn cũ, đưa tỷ lệ lợn lai trên tổng đàn chiếm 90%, rút ngắn chu kỳ nuôi từ 6-7 tháng, xuống 3-4 tháng, tăng năng suất và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người chăn nuôi; đồng thời, đã chuyển giao và ứng dụng có hiệu quả nhiều giống gia cầm có năng suất chất lượng tốt vào thực tiễn sản xuất như gà Lương Phượng; gà Kabir; vịt siêu trứng siêu thịt...Bảo tồn và phát triển một số giống gia cầm, gia súc địa phương có hiệu quả như lợn Vân Pa; gà Ri; vịt cỏ...
Trên lĩnh vực thủy sản, tỉnh ta đã ứng dụng thành công qui trình sản xuất tôm giống bằng công nghệ vi sinh và đưa công nghệ này vào sản xuất tại Trại sản xuất tôm giống Vĩnh Linh, mỗi năm cung ứng hàng chục triệu tôm giống ra thị trường. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao thành công các giống mới có năng suất, chất lượng cao như cua xanh; cá chép lai 3 máu; cá rô phi đơn tính dòng GIFT; cá Trê lai...

Đối với giống cây lâm nghiệp, đã ứng dụng, chuyển giao thành công các giống tiến bộ được sản xuất bằng công nghệ sinh học như bạch đàn, keo lai, bời lời....góp phần thúc đẩy nhanh việc trồng rừng thâm canh, đưa năng suất và chất lượng gỗ rừng trồng tăng lên .

Việc ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, phòng chóng sâu bệnh hại đối với cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy hải sản; sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô đã nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp.

1.2.2. Kết quả ứng dụng công nghệ sinh học trên lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ứng dụng công nghệ kỵ khí, biogas và chế phẩm E.M để xử lý chất thải, nước thải trong quá trình sản xuất ở các làng nghề bún (Triệu Sơn, Cam An); ứng dụng công nghệ Biogas kết hợp với hệ thống hồ sinh học để xử lý nước thải chế biến cà phê (Công ty CP Nông sản Tân Lâm); Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hoá đã sử dụng hệ enzime Biologycal và chế phẩm E.M trong xử lý nước thải và hệ thống thu hồi khí CH4 dùng làm khí đốt cho lò sấy. Nhà máy Chế biến mủ cao su (Công ty Cao su Quảng Trị, Trường Anh, CP Nông sản Tân Lâm); Nhà máy Chế biến cà phê (Thái Hòa); Nhà máy Chế biến gỗ MDF sử dụng phương pháp hồ sinh học; Các bệnh viện đa khoa huyện Cam Lộ, Triệu Phong; khu nghỉ dưỡng/resort (Hoàng Đức); siêu thị Co.opmart Đông Hà sử dụng công nghệ thiết bị hợp khối Biofast...vào sản xuất, kinh doanh tại cơ sở sản xuất và xử lý nước thải sản xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
Ngoài ra còn ứng dụng công nghệ vi sinh vật bám để xử lý nước thải các bệnh viện, nước thải chế biến gỗ, nước thải chế biến cà phê. Nhìn chung, việc triển khai công nghệ khí sinh học bằng các mô hình hầm khí biogas ngoài việc bảo vệ môi trường, còn sử dụng năng lượng tái tạo từ khí đốt từ Biogas phục vụ vùng nông thôn và ven đô thị. 
1.2.3. Kết quả ứng dụng công nghệ sinh học vào công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Ngành Y tế sử dụng hiệu quả 17 loại vaccine trong đó có 9 loại vaccine sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng phòng chống bệnh trẻ em: bệnh bại liệt, uốn ván trẻ sơ sinh, bạch hầu, ho gà, sởi, thuỷ đậu, rubella, quai bị, viêm gan siêu vi…; đã tiếp cận chuyển đổi một số loại vaccine thế hệ mới: viêm não nhật bản, viêm gan siêu vi B, bệnh dại. Sử dụng các men vi khuẩn sống trong điều trị loạn khuẩn đường ruột. Ứng dụng phản ứng gắn kết men trong chẩn đoán một số bệnh virut: viêm gan siêu vi B, HIV. Ứng dụng các KIT chẩn đoán và thiết bị sinh hóa máu phục vụ chẩn đoán bệnh kịp thời.

 1.2.4. Kết quả ứng dụng công nghệ sinh học tại các huyện, thị, thành phố

Tại các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Đakrông, ... đã chú trọng chỉ đạo việc ứng dụng các giống mới, giống chất lượng cao, các mô hình, phương thức sản xuất hiệu quả, an toàn sinh học vào sản xuất rộng rãi, góp phần làm giảm công, chi phí đầu tư, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích. Sử dụng các giống lúa lai (TH3-3, QH5), giống lúa đột biến gen (khang dân đột biến), bò lai sind, lợn siêu nạc (Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh) mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xử lý môi trường chăn nuôi bằng công nghệ EM và Biogas (Hải Lăng, Triệu Phong) có hiệu quả, được nhiều hộ gia đình hưởng ứng, góp phần tận dụng năng lượng tự nhiên và hạn chế ô nhiễm môi trường. Ứng dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc thảo dược và phân bón sinh học vào vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn (Đông Hà, Hải Lăng), hoa và các loại nấm ăn, nấm dược liệu. Qua đó, từng bước chuyển đổi tập quán sản xuất nặng về phân hoá học sang hữu cơ sinh học, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khoẻ cho người sản xuất và người tiêu dùng. 
1.2.5. Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực công nghệ sinh học

Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Kasetsart, Phân hiệu Chalermphrakiat tỉnh Sakon Nakhon (Vương quốc Thái Lan) đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ. Trên cơ sở đó, hai bên đã hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ dưới những hình thức và cấp độ khác nhau; trong đó ưu tiên bồi dưỡng, đào tạo các cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học (công nghệ sinh học thực vật; công nghệ vi sinh để sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường sinh thái; công nghệ chẩn đoán nhanh các loại bệnh hại cây trồng, vật nuôi; công nghệ nhân giống cây và trình diễn các hệ thống canh tác ứng dụng công nghệ cao về sản xuất rau, hoa kiểng, dược liệu...), công nghệ sau thu hoạch...


* Đánh giá chung:
- Việc triển khai ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ sinh học đã đem lại một số kết quả quan trọng như ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, phòng chống sâu bệnh hại đối với cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản; sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô đã nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp, ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong lĩnh vực môi trường, ứng dụng công nghệ khí sinh học (Biogas), chế phẩm E.M để xử lý ô nhiễm môi trường và phát điện, ứng dụng công nghệ phân hủy sinh học kỵ khí (UASB) để bảo vệ môi trường, tận dụng nguồn khí metan trong quá trình xử lý nước thải sản xuất tinh bột sắn làm nhiên liệu sấy tinh bột. Trong lĩnh vực y tế, sử dụng công nghệ Biofast làm sạch nước thải bằng phương pháp sục ôzone kết hợp với men vi sinh... Việc triển khai ứng dụng công nghệ sinh học đã góp phần hạn chế dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dập dịch, tiêu độc khử trùng; Góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu kinh tế  theo hướng tích cực. Từng bước nâng cao tính ổn định, giảm dần tính phụ thuộc vào thời tiết trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao giá trị sản xuất/đơn vị diện tích canh tác; góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Việc triển khai ứng dụng công nghệ sinh học đã góp phần thay đổi tập quán canh tác của nông dân từ lạc hậu, thủ công  thay đổi dần bằng tập quán canh tác hiện đại, áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, nguồn gốc sinh học, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Ngành chăn nuôi đã có nhiều chuyển biến cả về cơ cấu, chất lượng đàn cũng như những thay đổi về phương thức tập quán chăn nuôi. Hệ thống giống lợn, bò, gia cầm và một số vật nuôi khác đã được cải tiến: Tỷ lệ máu ngoại trong tổng đàn được nâng lên, quy mô và công nghệ cũng có nhiều chuyển biến. 

Công nghệ sinh học đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất như ghép, nhân giống vô tính đối với một số cây lâm nghiệp; áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo đối với một số loài gia súc; từng bước ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào ở một số đơn vị khoa học và công nghệ của tỉnh và của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh đã được triển khai trên qui mô vừa và nhỏ; ứng dụng chế phẩm công nghệ sinh học để xử lý ô nhiễm môi trường, thử nghiệm phòng chống sâu bệnh hại đối với cây trồng, vật nuôi và thuỷ hải sản; ứng dụng mô hình khí sinh học để xây dựng hầm khí Biogas đã và đang được nhiều hộ gia đình sử dụng... góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bảo vệ môi trường.  

Nhiều giống cây trồng, vật nuôi đã được khảo nghiệm, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, như: các giống lúa Khang dân, HT1, HC95, P6, PC6, Xi23...; giống ngô lai Bioseed, VN10; giống sắn KM94, KM98; lạc sen lai, lạc lỳ Tây Nguyên, L14; khoai lang Nhật Bản; giống cà phê Catimo; giống cao su PB235, PB260, Rimm600; giống keo lai giâm hom; giống bò lai sind, giống lợn siêu nạc, vịt siêu trứng; các giống tôm, cua sạch bệnh, các giống cá cho năng suất cao; các giống gia súc, gia cầm bản địa chất lượng tốt.

III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ
- Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao nhưng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học còn nhiều hạn chế; đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ còn thiếu và chậm được bổ sung; những kết quả nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống ở các ngành, các cấp thời gian vừa qua hiệu quả chưa cao, chưa tìm ra được sản phẩm công nghệ sinh học đặc thù và thế mạnh của địa phương, do đó công nghệ sinh học chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. 

- Thiếu các tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu, triển khai và ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Thiếu chính sách hỗ trợ phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh. 

- Việc xây dựng các cơ chế, chính sách cũng như việc bố trí kinh phí nhằm khuyến khích, thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học còn hạn chế. Với tổng kinh phí huy động được trong thời gian qua từ  nguồn kinh phí địa phương và Trung ương quá thấp so với kế hoạch mà Quyết định 658/QĐ-UBND của UBND tỉnh đặt ra.  

- Một số hộ nông dân còn mang nặng tâm lý hoài nghi công nghệ sinh học  nên chưa mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, phần nào ảnh hưởng đến kết quả triển khai và ứng dụng công nghệ sinh học. Ngoài ra, đời sống của nhân dân đa số còn rất nhiều khó khăn nên việc đầu tư áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, chăn nuôi còn hạn chế, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của các chương trình, dự án ngân sách nhà nước.

- Chưa có chương trình, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ sinh học, nhất là cán bộ quản lý đầu ngành. Nguồn nhân lực công nghệ sinh học  chưa được đào tạo bài bản, chưa có đào tạo nhân lực quản lý có trình độ cao về công nghệ sinh học. Chưa có chính sách thu hút, đào tạo và ưu đãi  nguồn nhân lực có trình độ cao thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học. Việc thu hút, ưu đãi, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao chưa được quan tâm đúng mức đã ảnh hưởng đến việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ sinh học trong thời gian qua. 

 -  Về cơ sở vật chất: chưa có hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành với các trang thiết bị kỹ thuật đủ mạnh và đồng bộ để triển khai các lĩnh vực cơ bản của công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Chưa có cơ sở đủ mạnh để các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tiến hành nghiên cứu, triển khai thử nghiệm, khẳng định các tiến bộ cần thiết và áp dụng hiệu quả cho địa phương. Điều này cực kỳ cần thiết và cấp bách đối với hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. 
IV. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Mục tiêu


- Triển khai ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ sinh học vào lĩnh vực  nông lâm nghiệp, thủy sản, y tế, bảo vệ môi trường và công nghiệp chế biến, sản xuất được một số sản phẩm chủ lực và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

- Đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ cao, làm chủ một số công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

- Đầu tư, đưa Trung tâm phát triển công nghệ sinh học sớm vào hoạt động, đủ năng lực triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao về lĩnh vực công nghệ sinh học và tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực công nghệ sinh học, tạo địa chỉ và diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, trao đổi và ứng dụng các kết quả về công nghệ sinh học.
2. Phương hướng, nhiệm vụ 

- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, công tác vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể, sự hưởng ứng của các doanh nghiệp để Chỉ thị số 06-CT/TU “Về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá” thực sự đi vào cuộc sống. 
- Các huyện, thị uỷ, thành uỷ, các cơ quan đơn vị căn cứ trên cơ sở Chỉ thị 06-CT/TU và “Đề án Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2015” của UBND tỉnh Quảng Trị để có sự điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn. 
- Triển khai ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ sinh học vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, y tế, bảo vệ môi trường và công nghiệp chế biến, sản xuất để tạo ra được một số sản phẩm chủ lực, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

- Hình thành một số cơ sở, doanh nghiệp công nghệ sinh học vừa và nhỏ nhằm sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm công nghệ sinh học phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Lấy công nghệ nhập làm chính để hình thành và phát triển ngành công nghệ sinh học ở địa phương.
- Đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực có trình độ cao, làm chủ một số công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

- Triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm phát triển công nghệ sinh học, đủ năng lực triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao về lĩnh vực công nghệ sinh học và tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực công nghệ sinh học, tạo địa chỉ và diễn đàn cho các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, trao đổi và ứng dụng các kết quả.
3. Giải pháp

3.1. Xây dựng cơ chế chính sách

- Xây dựng và áp dụng chương trình thu hút, bồi dưỡng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học
- Xây dựng và áp dụng chính sách thu hút, đa dạng hoá các nguồn đầu tư trong nước và ngoài nước cho nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học; có chính sách ưu đãi cho phát triển nhanh các doanh nghiệp công nghệ sinh học vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng và bàn hành văn bản phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong quá trình đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNSH trên địa bàn tỉnh. 
3.2. Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học công nghệ

- Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ cán bộ đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ sinh học bằng nhiều hình thức như: đào tạo cao học, thực tập sinh, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước để định hướng và dẫn dắt nhiệm vụ nghiên cứu triển khai, có khả năng tiếp cận, sáng tạo và ứng dụng; Song song với đào tạo cán bộ đầu ngành, đào tạo đội ngũ kỹ thuật chuyên ngành để triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất hoặc ứng dụng công nghệ của nước ngoài để sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học; Phối hợp, liên kết với Trường Đại học Kasetsart, Phân hiệu Chalermphrakiat tỉnh Sakon Nakhon, các Trung tâm, Bộ môn công nghệ sinh học tại Đại học Huế và  các đơn vị khoa học Trung ương để tập huấn nghiệp vụ và tiếp nhận chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về công nghệ sinh học.
- Đầu tư trang thiết bị - công nghệ: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án "Trung tâm phát triển công nghệ sinh học tỉnh Quảng Trị”. Qua đó, xây dựng mạng lưới các phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nghiên cứu, triển khai ứng dụng các kết quả đã được khẳng định trong và ngoài khu vực. Là địa chỉ để các cán bộ, chuyên gia trong ngành nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học. 
3.3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức

Tăng cường các chuyên mục về công nghệ sinh học phát trên sóng Phát thanh - Truyền hình, phổ biến các kết quả nghiên cứu và ứng dụng, nâng cao chất lượng các chuyên mục và chuyên trang; tuyên truyền ứng dụng công nghệ sinh học vào cuộc sống thông qua các hội thảo, hội nghị, các bài viết trên các báo trong và ngoài tỉnh, phóng sự phát trên sóng địa phương, khu vực và trung ương.

Các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn áp dụng các biện pháp kỹ thuật về chăn nuôi như chọn giống, chế biến thức ăn và phòng trừ dịch bệnh.

Các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn để tuyên truyền  ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học đến các đối tượng trong hoạt động của đơn vị mình. 
3.4. Đẩy mạnh triển khai và ứng dụng công nghệ sinh học trên các lĩnh vực 

- Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn:
 Về trồng trọt: Nâng cao số lượng và chất lượng sản xuất các giống lúa giống đầu dòng. Khảo nghiệm chọn lọc các giống cây hoa màu có năng suất chất lượng cao đưa vào sản xuất. Phục tráng các giống cây màu địa phương có giá trị cao như: khoai, môn, từ, tía, ... bằng công nghệ sinh học. 

Chăn nuôi: Đẩy mạnh công tác tải tạo giống bò đưa tỷ lệ đàn bò lai đạt 32-35% vào năm 2015 và 40- 45% vào năm 2020. Tổ chức lại chăn nuôi gia cầm theo hướng tập trung và đảm bảo an toàn dịch bệnh, khống chế và kiểm soát tốt về bệnh cúm gia cầm. Xây dựng hệ thống xử lý chất thải trong chăn nuôi.

Lâm nghiệp: Nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi công nghệ tế bào, công nghệ vi nhân giống để nhân nhanh các giống cây lâm nghiệp có tốc độ sinh trưởng cao, chất lượng gỗ tốt.

Thuỷ sản: từng bước làm chủ công nghệ sản xuất giống, đổi mới quy trình công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng con giống sản xuất trên địa bàn phục vụ chiến lược nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. 
- Lĩnh vực tài nguyên –môi trường-y tế: Ứng dụng các giải pháp công nghệ sinh học và chế phẩm sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường từ chất thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp để khắc phục suy thoái và ô nhiễm môi trường.
Sử dụng các loại vacxin phòng chống bệnh cho người, trong đó có vacxin thế hệ mới. Sản xuất kháng sinh, chế phẩm y sinh từ thảo dược bảo vệ sức khỏe người dân, phục vụ hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng của công tác khám, chữa bệnh và phòng bệnh.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải y tế, nước thải công nghiệp; ứng dụng công nghệ sinh học  trong xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất. Chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý đất bị ô nhiễm, cải tạo những vùng đất bị thoái hóa, hoang hóa. Tổ chức điều tra, đánh giá tính hiệu quả của các công nghệ sinh học  đã và đang ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường xây dựng các mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh công tác bảo tồn đa dạng sinh học, cụ thể là lưu giữ, bảo tồn các nguồn gen quý của địa phương, các giống loài bản địa có giá trị.

3.5. Hợp tác trong và ngoài nước

Tăng cường hợp tác với các địa phương trong cả nước trong vấn đề nghiên cứu và ứng dụng, để từng bước hình thành hoặc tiếp nhận và làm chủ được một số lĩnh vực công nghệ sinh học  ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất, phù hợp với điều kiện địa phương; phối hợp phát triển các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học  vào sản xuất và xử lý môi trường, sản xuất quy mô vừa và nhỏ.

Triển khai thực hiện văn bản thỏa thuận với Trường Đại học Kasetsart, Phân hiệu Chalermphrakiat tỉnh Sakon Nakhon, Vương quốc Thái Lan, đưa cán bộ sang học tập, đào tạo về công nghệ sinh học. 
3.6. Giải pháp về nguồn tài chính

Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển kinh tế - xã hội.
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